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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương và mức độ rủi ro do biến đổi khí hậu 

(BĐKH) ở một số địa phương miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tính dễ bị tổn thương được định 

lượng theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT, của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

Nghiên cứu được thực hiện tại 5 xã thuộc 2 huyện miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế. Dữ liệu được 

thu thập từ cuộc khảo sát, phỏng vấn, tham vấn và hệ thống giám sát và đánh giá (GSĐG) thích ứng 

BĐKH của tỉnh. Dữ liệu được chuẩn hóa và tính toán các chỉ số tổn thương và khả năng thích ứng. Các 

trọng số của từng nhóm chỉ số cấp 2 được xác định bằng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP). Kết 

quả nghiên cứu cho thấy, các địa phương miền núi có mức rủi ro và hiểm hoạ từ BĐKH là rất cao, 

trong khi chỉ số tổn thương nằm ở mức trung bình. Tuy nhiên, chỉ số khả năng thích ứng tương đối 

tốt. Phát hiện này có thể hỗ trợ xây dựng chính sách nâng cao khả năng thích ứng và đối phó với tác 

động tiêu cực của địa phương miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Từ khoá: Biến đổi khí hậu, miền núi, tính dễ bị tổn thương, năng lực thích ứng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 6 

Những năm gần đây, BĐKH đã trở thành một 

vấn đề đáng lo ngại trên toàn cầu [1, 2]. Tác động 

của BĐKH không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến môi trường tự nhiên mà còn đặt ra 

những thách thức lớn cho con người và xã hội [3]. 

Việt Nam, đất nước ven biển có vùng miền núi 

rộng lớn và duyên hải dài, chịu sự tác động mạnh 

mẽ của BĐKH [4], trong đó tỉnh Thừa Thiên Huế 

không phải là ngoại lệ. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế có địa hình phức tạp và 

đa dạng về khí hậu. Với vị trí địa lý và đặc điểm địa 

hình đặc biệt, Thừa Thiên Huế trở thành một 

trong những khu vực dễ bị tổn thương nặng nề bởi 

BĐKH [5, 6]. Sự biến động bất thường của nhiệt 

độ, lượng mưa và sự gia tăng tần suất cũng như 

cường độ của các hiện tượng cực đoan đã gây ra 
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những tác động tiêu cực đáng kể đến cuộc sống và 

sinh kế của cộng đồng trong tỉnh [7]. Nông nghiệp 

và các ngành liên quan đến nông thôn chiếm phần 

lớn trong nền kinh tế và đời sống của Thừa Thiên 

Huế. Với hơn 70% dân số sống ở nông thôn và phụ 

thuộc mạnh mẽ vào điều kiện tự nhiên, cộng đồng 

này đang đối mặt với những rủi ro và tổn thương 

lớn do BĐKH [8].  

Tại vùng miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, 

những nghiên cứu gần đây đã cho thấy sự thay đổi 

không đều của môi trường và khí hậu đe dọa sự ổn 

định của nền kinh tế nông nghiệp và sinh kế của 

người dân mà đa số là cộng đồng các dân tộc thiểu 

số có đời sống khó khăn [9]. Đặc biệt, trong bối 

cảnh các hiện tượng cực đoan ngày càng tăng và 

không dễ dự đoán, khả năng ứng phó và phục hồi 

của nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương này càng 

trở nên khó khăn hơn [9-11]. Vì vậy, việc đánh giá 

tính dễ bị tổn thương và rủi ro do BĐKH tại khu 

vực miền núi Thừa Thiên Huế là rất cần thiết [6]. 

Nghiên cứu sẽ mang lại thông tin quan trọng về 

tình trạng BĐKH và tác động của nó trong một số 
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địa phương miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Bằng cách kế thừa, thu thập và phân tích dữ liệu từ 

hệ thống giám sát, đánh giá thích ứng với BĐKH 

của tỉnh Thừa Thiên Huế, nghiên cứu nhằm cung 

cấp cái nhìn tổng quan về tình trạng BĐKH và tác 

động đến cộng đồng trong tỉnh. Nghiên cứu nhận 

diện và đánh giá được các yếu tố tổn thương và rủi 

ro do BĐKH và đóng vai trò quan trọng trong việc 

xác định cách thức ứng phó và giảm thiểu tác động 

của BĐKH trong khu vực miền núi của Thừa 

Thiên Huế. Kết quả của nghiên cứu sẽ cung cấp 

thông tin cần thiết để xây dựng và áp dụng các 

biện pháp ứng phó hiệu quả, nhằm giảm thiểu rủi 

ro và tăng cường khả năng thích ứng của cộng 

đồng trước BĐKH. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phạm vi nghiên cứu đánh giá 

 

Hình 1. Vị trí vùng nghiên cứu tỉnh Thừa Thiên Huế 

Để làm rõ các tác động của BĐKH đến tự 

nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương, đã chọn 

khảo sát và nghiên cứu sâu tại 5 xã A Roàng, Đông 

Sơn và Hồng Thượng của huyện A Lưới và xã 

Thượng Lộ, Thượng Long thuộc huyện Nam 

Đông, đây là 2 huyện miền núi phía Tây của tỉnh 

Thừa Thiên Huế (Hình 1). Các điểm nghiên cứu 

trên thuôc vùng núi nơi bị tác động bởi các loại 

hình thiên tai khác nhau như lũ lụt, hạn hán, lạnh 

kéo dài... và cũng là nơi sinh sống của phần lớn 

đồng bào dân tộc thiểu số. Do các đặc điểm về 

kinh tế, xã hội và sinh kế, họ là nhóm dễ bị tổn 

thương do những tác động tiêu cực của BĐKH. 

Trong đó, nghiên cứu tập trung phân tích các nội 

dung chủ yếu như: Thách thức thiên tai lớn nhất 

mà người dân phải đối mặt; một số ảnh hưởng của 

BĐKH đến một số lĩnh vực; sự thay đổi của khí 

hậu, thiên tai trong những năm gần đây... Ngoài 

ra, nghiên cứu còn khảo sát thông tin về các biện 

pháp giảm nhẹ và thích ứng BĐKH của cộng 

đồng. 

Nghiên cứu sử dụng nguồn số liệu thu thập từ 

nhiều nguồn khác nhau: Số liệu thứ cấp liên quan 

đến thiên tai và BĐKH được thu thập tại các đơn vị 

có liên quan trong nhiều năm; hệ thống GSĐG 

thích ứng BĐKH của tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 

2020 đến 2021 [12].  

Nghiên cứu được triển khai trong 2 đợt, đợt 

một từ 10/01/2022 – 10/6/2022 và đợt 2 từ 

15/12/2022 đến 10/4/2023 nhằm thu thập đầy đủ 

thông tin và có những số liệu quan sát cần thiết 

cho 2 mùa rõ rệt tại 2 huyện miền núi. Thông qua 

các đợt thu thập thông tin tại hiện trường, nghiên 

cứu đã thiết kế bộ chỉ số đánh giá dựa trên kế thừa 

và hiệu chỉnh một số tiêu chí của hệ thống GSĐG 

cho phù hợp với thực tiễn (Bảng 2). Ngoài ra, đã 

bổ sung thêm các số liệu thu thập từ cấp cộng 

đồng để làm rõ những tác động và giải pháp ứng 

phó của nhóm người dân, đặc biệt là cộng đồng 

dân tộc thiểu số tại địa phương. 

2.2. Phương pháp thu thập số liệu 

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 

Thu thập và sử dụng các số liệu và dữ liệu 

thống kê về khí hậu và thời tiết từ các trạm đo (A 

Lưới và Nam Đông) trong khu vực nghiên cứu. Dữ 

liệu mưa được thu thập dưới dạng chuỗi dữ liệu 

hàng ngày từ ngày 01/01/1979 đến 31/12/2019, 

với một chuỗi dữ liệu kéo dài 41 năm để đảm bảo 

tính tin cậy trong việc thống kê yếu tố khí hậu. 

Ngoài ra, sử dụng các báo cáo và tham khảo các 

kết quả nghiên cứu về BĐKH đã được phê duyệt 

và công bố bởi Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ 

quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

trong những năm gần đây. Điều này cung cấp một 

cơ sở quan trọng để xây dựng nội dung nghiên cứu 

và tránh sự trùng lặp thông tin. 
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2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 

Phương pháp điều tra khảo sát thực địa được 

áp dụng trong việc thu thập thông tin sơ cấp. 

Trong đó, các thông tin sơ cấp được thu thập từ 

cấp tỉnh đến cấp xã thông qua việc lựa chọn các 

điểm nghiên cứu và đối tượng cung cấp thông tin 

mang tính đại diện cho từng địa phương. Các 

phương pháp thu thập thông tin được chi tiết hoá 

như sau: 

- Phỏng vấn sâu: Nhóm nghiên cứu phỏng vấn 

đại diện của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 

Nông nghiệp và PTNT, Sở Du lịch, Ban chỉ huy 

Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Đài 

Khí tượng Thuỷ văn tỉnh và một số chuyên gia, 

nhà khoa học nhằm thu thập những thông tin 

chung về diễn biến thiên tai, tình hình BĐKH trên 

địa bàn tỉnh và những kế hoạch, chiến lược nhằm 

ứng phó với BĐKH. 

- Thảo luận nhóm tập trung (Focus Group 

Discusion - FGDs): Tại 5 xã nghiên cứu, tổ chức 

một buổi thảo luận nhóm tại mỗi xã với sự tham 

gia của 8-10 người dân địa phương. Các chủ đề 

thảo luận liên quan đến diễn biến của thiên tai, 

thời tiết cực đoan, tác động và các giải pháp thích 

ứng với BĐKH của cộng đồng.  

- Phỏng vấn hộ: Đã tiến hành phỏng vấn 153 

hộ, trong đó 80% là các hộ đồng bào dân tộc thiểu 

số tại các xã nhằm tìm hiểu sâu hơn các giải pháp 

thích ứng mà người dân đã lựa chọn và đề xuất 

cũng như tìm hiểu thêm khả năng cũng như động 

lực của các nông hộ tại các vùng sinh thái khác 

nhau trong việc lựa chọn giải pháp thích ứng với 

BĐKH theo hướng bền vững trong nông nghiệp và 

một số lĩnh vực khác. 

2.3. Phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn 

thương do BĐKH 

Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử 

dụng để phân tích, xử lý các bộ số liệu khí tượng 

quan trắc theo không gian, thời gian; bộ số liệu hệ 

thống giám sát hệ thống GSĐG thích ứng với 

BĐKH và bộ số liệu điều tra phỏng vấn ở thực địa. 

Phương pháp này cung cấp một kết quả trực quan, 

giúp các nhà quản lý dễ dàng xác định các lĩnh vực 

dễ bị tổn thương và các lĩnh vực cần chú ý trong 

quá trình đầu tư. 

Thông thường, tính dễ bị tổn thương có thể 

được biểu thị dưới dạng hàm số của phơi bày E, độ 

nhạy S và khả năng thích ứng AC. Công thức tính 

như sau: 

VI = f (E, S, AC)                             

Phân tích trên đã đưa ra quy trình cụ thể để 

thực hiện chỉ số tính dễ bị tổn thương (VI), đánh 

giá mức độ tổn thương gồm 6 bước và bộ chỉ số 

được lựa chọn dựa trên các nghiên cứu trên thế 

giới và tình hình thực tế tại điểm nghiên cứu. 

Trong nghiên cứu này áp dụng V để phân tích mức 

độ dễ bị tổn thương ở các địa phương mục 

tiêu. Tuy nhiên phương pháp tính toán có khác so 

với công thức của IPCC. Đã áp dụng bộ công thức 

theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

năm 2022 trong Thông thư 01/2022/BTNMT. 

2.3.1. Phương pháp tính toán các chỉ số hiểm 

họa, mức độ phơi bày, mức độ nhạy cảm và khả 

năng thích ứng theo Thông tư 01/2022/TT-

BTNMT 

Việc đánh giá tác động của BĐKH là việc xác 

định mức độ ảnh hưởng tích cực, tiêu cực, ngắn 

hạn và dài hạn; tính dễ bị tổn thương, rủi ro và tổn 

thất, thiệt hại do BĐKH đến hệ thống tự nhiên, 

kinh tế - xã hội trong phạm vi không gian và thời 

gian xác định. 

- Chuẩn hóa các chỉ số thành phần 

Thuật ngữ “chuẩn hóa” đề cập đến việc 

chuyển đổi các giá trị chỉ số đo trên các thang đo 

và đơn vị tính khác nhau thành các giá trị không 

có đơn vị trên một thang đo chung. Phạm vi giá trị 

tiêu chuẩn thường sử dụng để chuẩn hóa là từ 0 

đến 1.  

Các chỉ số thành phần của mức độ nhạy cảm 

có quan hệ đồng biến (+) với chỉ số tính dễ bị tổn 

thương, tức là làm gia tăng tính dễ bị tổn thương; 

còn chỉ số thành phần của khả năng thích ứng lại 

có quan hệ nghịch biến (-) với chỉ số tính dễ bị tổn 

thương, tức là làm giảm tính dễ bị tổn thương. Các 

chỉ số thành phần của hiểm họa, mức độ phơi bày 

và tính dễ bị tổn thương đều có quan hệ đồng biến 

với chỉ số rủi ro. 
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Trong trường hợp tương quan giữa chỉ số 

thành phần của hiểm họa, mức độ phơi bày, mức 

độ nhạy cảm và khả năng thích ứng và chỉ số tính 

dễ bị tổn thương, hoặc chỉ số rủi ro là đồng biến, 

áp dụng công thức chuẩn hóa sau: 

 
Trong trường hợp tương quan giữa chỉ số 

thành phần của hiểm họa, mức độ phơi bày, mức 

độ nhạy cảm và khả năng thích ứng và chỉ số tính 

dễ bị tổn thương, hoặc chỉ số rủi ro là nghịch biến, 

áp dụng công thức chuẩn hóa sau: 

 
Trong đó: i là chỉ số chạy của các xã điều tra, j 

là chỉ số thành phần; yij là giá trị chuẩn hóa tại xã 

thứ i của chỉ số thành phần thứ j; Xij là giá trị của 

chỉ số thành phần; Xmin là giá trị nhỏ nhất của chỉ 

số thành phần thứ j của các xã điều tra; Xmax là 

giá trị lớn nhất của chỉ số thành phần thứ j của các 

xã điều tra. 

- Tính trọng số các chỉ số thành phần 

Sau khi thực hiện chuẩn hóa các chỉ số thành 

phần, trọng số của từng chỉ số thành phần cần 

được tính toán và áp dụng. Đã áp dụng phương 

pháp phân tích thứ bậc (Analytic Hierarchy 

Process – AHP) để tính trọng số cho các nhóm chỉ 

tiêu cấp 2 dựa trên kết quả phỏng vấn sâu các 

chuyên gia trong lĩnh vực BĐKH, tài nguyên môi 

trường, nông nghiệp, phòng chống giảm nhẹ thiên 

tai, các nhà khoa học và cán bộ quản lý cấp huyện. 

Đây là một phương pháp định lượng, dùng để đánh 

giá các phương án và chọn phương án thoả mãn 

các tiêu chí cho trước. Các chỉ số thành phần sẽ 

được so sánh với nhau theo từng cặp trong một ma 

trận và được tính toán bằng cách cộng tổng các giá 

trị của ma trận theo cột, sau đó lấy từng giá trị của 

ma trận chia cho số tổng của cột tương ứng. Trọng 

số của từng chỉ số thành phần tương ứng sẽ bằng 

bình quân các giá trị theo từng hàng ngang. 

Bảng 1. Kết quả tính trọng số AHP cho nhóm tiêu chí 

Nhóm tiêu chí Chỉ số cấp 2 Trọng số 

BĐKH 0,14 
Hiểm hoạ - H 

Thiên tai 0,86 

Phơi bày tác động của thiên tai 0,54 

Phơi bày khu vực canh tác 0,07 

Phơi bày hoạt động của con người 0,25 
Độ phơi bày – E 

Phơi bày tài sản 0,14 

Tổn thương con người 0,41 

Tổn thương hạ tầng 0,17 

Tổn thương nông nghiệp 0,24 

Tổn thương thuỷ sản 0,11 

Tổn thương lâm nghiệp 0,05 

Độ nhạy cảm – S 

Tổn thương du lịch 0,03 

Nguồn lực tự nhiên 0,28 

Nguồn lực con người 0,38 

Nguồn lực vật chất 0,08 

Nguồn lực tài chính 0,17 

Khả năng thích ứng – 

AC 

Nguồn lực xã hội 0,08 
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2.3.2. Phương pháp tính toán các chỉ số hiểm 

họa, mức độ phơi bày, mức độ nhạy cảm và khả 

năng thích ứng 

Sau khi tính chuẩn hóa và áp dụng trọng số 

đối với các chỉ số thành phần, các chỉ số tại các 

đơn vị không gian được tính toán theo công thức 

tổng quát sau: 

 

Trong đó: Mi là chỉ số tính toán (hiểm họa (ký 

hiệu là Hi), mức độ phơi bày (ký hiệu là Ei), mức 

độ nhạy cảm (ký hiệu là Si), khả năng thích ứng 

(ký hiệu là ACi); i là chỉ số chạy của các xã điều 

tra; j là chỉ số chạy của chỉ số thành phần; n là tổng 

chỉ số thành phần; m là tổng số xã điều tra; wj là 

trọng số của chỉ số thành phần thứ j trong các xã 

điều tra; yij là giá trị chuẩn hóa của chỉ số thành 

phần thứ j, được tính theo công thức (1) hoặc công 

thức (2). 

Tính toán tính dễ bị tổn thương tại các đơn vị 

không gian (ký hiệu là Vi): 

  

Tính toán rủi ro tại các đơn vị không gian (ký 

hiệu là Ri):  

 

Nguồn số liệu chính thức được sử dụng cho 

việc tính toán các chỉ số cũng như lập bản đồ tổn 

thương được lấy từ nguồn số liệu hệ thống giám 

sát và đánh giá thích ứng với BĐKH tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

Bảng 2. Mức độ dễ bị tổn thương và khả năng thích ứng BĐKH 

Hồng 

Thượng 

A 

Roàng 

Đông 

Sơn 

Thượng 

Lộ 

Thượng 

Long 

TT Tiêu chí cấp 3 Tiêu chí 

cấp 2 

Tiêu chí 

chính 

Đơn vị tính 

A Lưới Nam Đông 

1 Độ lệch nhiệt độ trung bình 

năm thấp nhất 

°C 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 

2 Độ lệch nhiệt độ trung bình 

năm cao nhất 

°C 1,6 1,55 1,55 1,7 1,7 

3 Độ lệch nhiệt độ trung bình 

năm 

°C 0,50 0,50 0,50 0,54 0,54 

4 Độ lệch lượng mưa trung bình 

năm thấp nhất 

mm 43 42 43 44 43 

5 Độ lệch lượng mưa trung bình 

năm cao nhất 

mm 543 544 540 382 382 

6 Độ lệch lượng mưa trung bình 

năm 

BĐKH 

(H1) 

mm 93,31 93,31 93,31 94,87 94,87 

7 Số trận lụt xảy ra Trận/năm 3 5 4 2 4 

8 Số cơn bão đổ bộ vào Cơn/năm 3 3 4 3 4 

9 Tổng số đợt hạn hán Đợt/năm 1 1 1 3 1 

10 Tổng số vụ sạt lở đất Vụ/năm 2 5 1 2 1 

11 Tổng số vụ cháy rừng  

Thiên tai 

(H2) 

Hiểm họa 

(H) (↑) 

Vụ/năm 0 0 3 0 0 

12 Tổng số ngày ngập lụt Ngày/năm 3 2 2 0 0 

13 Thời gian xảy ra bão trung bình Số 

ngày/cơn 

1 1 2 2 1 

14 Số cơn bão trên cấp 8 đổ bộ vào 

trong năm 

Số cơn 

bão/năm 

2 1 3 2 3 

15 Mức khô hạn năm 

Phơi bày 

tác động 

thiên tai 

(E1) 

Mức độ 

phơi bày 

(E) (↑) 

1=Hơi khô; 1 2 2 3 3 
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2=Khô; 

3=Rất khô 

16 Tổng số ngày hạn hán Ngày/năm 60 50 15 20 20 

17 Tổng diện tích đất bị hạn hán  Ha/năm 2 7,5 20 100 10 

18 Tổng chiều dài bị sạt lở đất Km/năm 0,15 34 0,1 0 0 

19 Tổng diện tích rừng bị cháy Ha/năm 0 0 2,5 0 0 

20 Diện tích rừng sản xuất Ha 2.230,86 2.394,31 1.273,21 1.493,2 519,06 

21 Tổng số địa điểm tham quan du 

lịch 

Số địa 

điểm 

2 4 1 2 3 

22 Diện tích đất trồng lúa Ha 56,67 145 7922 33 56,66 

23 Diện tích đất trồng hoa màu và 

cây hàng năm 

Ha 100 183,34 20 116,6 51,62 

24 Diện tích đất trồng cây lâu năm Ha 20 187,31 161 40 108,27 

25 Diện tích đất trồng cây công 

nghiệp 

Phơi bày 

khu vực 

canh tác 

(E2) 

Ha 920 510 597 356 10 

26 Tỷ lệ hộ nghèo % 9,38 16,9 35,41 3,7 15 

27 Tỷ lệ hộ cận nghèo % 16,98 29,68 19,7 5 3 

28 Tỷ lệ người già trên 60 tuổi % 8,85 1,36 8 15 35 

29 Tỷ lệ trẻ em dưới 15 tuổi % 30,61 3,92 27,6 18 45 

30 Số hộ có người bị khuyết tật hộ 86 26 24 18 35 

31 Tỷ lệ người dân tộc thiểu số % 86,84 98,83 97,25 95 97,6 

32 Số hộ không có nhà ở Hộ 6 10 20 35 5 

33 Tỷ lệ dân số khu vực nông thôn % 80 100 99,6 98 100 

34 Cơ cấu lao động nông nghiệp 

Phơi bày 

hoạt 

động 

con 

người 

(E3) 

% 70 70 100 85 5 

35 Số cơ sở chăn nuôi gia súc tập 

trung 

Số cơ sở 4 1 1 2 3 

36 Số cơ sở chăn nuôi gia cầm tập 

trung 

Phơi bày 

tài sản 

(E4) Số cơ sở 4 1 2 2 1 

37 Số người ốm đau do hạn hán Số người 5 10 20 25 30 

38 Số người chết, mất tích do bão Số người 0 0 0 0 0 

39 Số người bị thương do bão 

Độ nhạy 

cảm về 

con 

người 

(S1) 

Số người 2 2 0 1 0 

40 Diện tích lúa bị thiệt hại do 

thiên tai 

Ha 31 45 20 0,5 1,2 

41 Diện tích hoa màu và cây hàng 

năm bị thiệt hại do thiên tai 

Ha 50 300 0 2.1 0 

42 Diện tích đất trồng cây lâu năm 

bị thiệt hại do thiên tai 

Ha 200 2 0 0 10 

43 Số lượng gia súc bị chết do 

thiên tai, dịch bệnh 

Con 150 200 283 15 10 

44 Số lượng gia cầm bị chết do 

thiên tai, dịch bệnh 

Con 1.000 560 200 300 3.400 

45 Tổng giá trị sản xuất nông 

nghiệp bị thiệt hại năm 

Độ nhạy 

cảm về 

nông 

nghiệp 

(S2) 

Mức độ 

nhạy cảm 

(S)  (↑) 

Triệu 

đồng/năm 

200 1,4 54 50 0 
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46 Diện tích rừng bị thiệt hại do 

thiên tai 

Ha 200 40 3 45 30 

47 Tỷ lệ diện tích rừng bị thiệt hại 

do thiên tai 

% 4,7 0,78 0,5 5 5 

48 Diện tích cây công nghiệp bị 

thiệt hai do thiên tai 

Ha 200 10 3 250 4 

49 Tổng giá trị sản xuất lâm 

nghiệp bị thiệt hại do thiên tai 

Độ nhạy 

cảm về 

lâm 

nghiệp 

(S3) 

Triệu 

đồng/năm 

5.950 300 165 4.000 50 

50 Số địa điểm tham quan du lịch 

bị ảnh hưởng/thiệt hại do 

BĐKH 

Số địa 

điểm 

1 2 1 2 2 

51 Tổng giá trị thiệt hại (cơ sở vật 

chất, doanh thu,…) do BĐKH 

Độ nhạy 

cảm về 

du lịch 

(S4) Triệu đồng 20 2000 20 30 20 

52 Diện tích đất tự nhiên Ha 4.022,09 5.787,96 2.670,46 1.0643,5 5.067,99 

53 Tỷ lệ diện tích đất chưa sử 

dụng 

% 0,04 1,36 20,7 1,81 0,67 

54 Diện tích rừng  Ha 0 5.078,75 1,5 1011 4.200,11 

55 Diện tích rừng tự nhiên  Ha 0 5.078,75 2.670,46 0 2.688,88 

56 Diện tích đất nông nghiệp bình 

quân đầu người hoặc hộ 

Nguồn 

lực tự 

nhiên 

(AC1) 

Ha/người 

hoặc 

Ha/hộ 

3 0,1 5,66 0,8 0,95 

57 Tổng số dân người 2.881 2.929 1.566 1.461 2.916 

58 Tỷ lệ hộ có nữ là chủ hộ % 21,51 10,65 12,47 4 5 

59 Tỷ lệ người biết chữ % 99,68 60 100 100 90 

60 Tỷ lệ  đã tốt nghiệp tiểu học % 99,96 55 100 86,47 85 

61 Tỷ lệ lao động có việc làm 

Nguồn 

lực con 

người 

(AC2) 

% 94,1 20 70 55 88 

62 Diện tích đất ở bình quân đầu 

người 

m2/người 108 98,87 0 68 74,6 

63 Tỷ lệ thôn, bản có hệ thống loa 

truyền thanh  

% 0 97 0 100 0 

64 Tỷ lệ thôn có hệ thống cảnh 

báo thiên tai 

Nguồn 

lực khác 

(AC3) 

% 0 100 0 0 100 

65 Tổng giá trị sản xuất lâm 

nghiệp 

Triệu 

đồng/năm 

8.500 400 1.983 7.000 600 

66 Tổng giá trị sản xuất nông 

nghiệp  

Nguồn 

lực tài 

chính 

(AC4) 

Triệu 

đồng/năm 

150 3.000 5.738 9.000 300 

67 Tổng số lễ hội du lịch được tổ 

chức 

Lễ hội 3 3 2 3 3 

68 Số hợp tác xã, tổ hợp tác Số cơ sở 1 1 1 1 1 

69 Số tổ chức xã hội nghề nghiệp 

(nhóm sở thích, CLB khuyến 

nông,...) 

Số cơ sở 1 2 1 2 1 

70 Số doanh nghiệp nông nghiệp 

Nguồn 

lực xã 

hội 

(AC5) 

Khả năng 

thích ứng 

(AC) )(↓) 

Số cơ sở 2 1 1 2 1 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế [12] và điều tra thực tế 2022-2023.  
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3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các hiểm họa 

 

Hình 2. Kết quả tính toán các chỉ số 

Kết quả tính toán các chỉ số đánh giá mức độ 

dễ bị tổn thương bao gồm H (Hiểm hoạ), E (Độ 

phơi bày), S (Mức độ nhạy cảm), AC (Khả năng 

thích ứng), V (Tính dễ bị tổn thương) và R (Rủi ro) 

được tổng hợp thành biểu đồ (Hình 2). 

Chỉ số hiểm hoạ (H) được tích hợp bởi 2 nhóm 

chỉ số cấp 2 bao gồm thiên tai và BĐKH. Chỉ số 

hiểm hoạ được tính toán từ 12 chỉ số cấp 3. Kết 

quả tính tại bảng hiểm hoạ cho thấy có sự khác 

nhau khá lớn giữa các địa phương được đánh giá. 

Ở khu vực đồi núi, Nam Đông và A Lưới có chỉ số 

hiểm hoạ khá cao. Chỉ số này đánh giá mức độ 

hiểm hoạ tại mỗi địa điểm. Các giá trị của H nằm 

trong khoảng từ 0,414 - 0,524. A Roàng có giá trị H 

cao nhất, cho thấy địa điểm này có mức độ hiểm 

hoạ cao hơn so với các địa điểm khác trong bảng 

số liệu và sự phân hóa mức độ hiểm họa của 5 xã 

nghiên cứu gây ra do BĐKH là không quá khác 

biệt, dao động quanh mức trung bình, chỉ có xã A 

Roàng là mức độ hiểm hoạ cao hơn 4 xã còn lại. 

3.2. Mức độ phơi bày 

Mức độ phơi bày (E) được phân bố trong 4 

nhóm chỉ tiêu cấp 2 bao gồm: Phơi bày thiên tai, 

khu vực canh tác, hoạt động con người và phơi bày 

về tài sản. Đây là chỉ số để đánh giá mức độ bao 

phủ về tác động của thiên tai và BĐKH tại điểm 

nghiên cứu. Nhìn chung, mức độ phơi bày do tác 

động của thiên tai và BĐKH tại 2 huyện miền núi 

tỉnh Thừa Thiên Huế là khá cao và đồng nhất. Giá 

trị của E nằm trong khoảng từ 0,332 - 0,428. A 

Roàng lại có giá trị E cao nhất, cho thấy địa điểm 

này có khả năng tiếp xúc với các yếu tố gây tổn 

thương cao hơn so với các địa điểm khác. 

Kết quả cho thấy phần lớn diện tích khu vực 

được đánh giá có chỉ số phơi bày khá cao, đó là 

những địa phương bị nguy cơ hạn hán và bão đổ 

bộ, bao gồm khu vực phía tây huyện A Lưới (A 

Roàng) và các xã còn lại có mức độ phơi bày khá 

cao như Thượng Lộ, Thượng Long, Đông Sơn và 

Hồng Thượng. Kết quả tại bảng 3 cho thấy, phần 

lớn các xã nghiên cứu đều có nguy cơ 

phơi bày tương đối đối với thiên tai, BĐKH. 

3.3. Mức độ nhạy cảm 

Mức độ nhạy cảm (S) được tính toán dựa trên 

khá nhiều các chỉ số cấp 3, vì theo công thức tính 

chỉ số tổn thương thì S là một trong nhưng chỉ số 

quan trọng, kết quả tính S sẽ ảnh hưởng rất lớn 

đến chỉ số tổn thương (V). Do đó, trong nghiên 

cứu này S rất được quan tâm và sàng lọc kỹ các chỉ 
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tiêu. Kết quả tính giá trị của S nằm trong khoảng 

từ 0,219 - 0,347. Mức độ nhạy cảm của các địa 

điểm trong bảng số liệu không có sự khác biệt lớn. 

Chỉ số nhạy cảm bao gồm nhiều chỉ số biểu thị 

cho độ nhạy cảm của các địa phương, các lĩnh vực 

như nông, lâm nghiệp, cơ sở hạ tầng, du lịch,... với 

các tác động của thiên tai và BĐKH. 

Khu vực có độ nhạy cảm cao nhất là xã Hồng 

Thượng, khu vực này có hồ chứa nước cho đập 

thuỷ điện A Lưới. Đặc biệt các xã Thượng Long, 

Thượng Lộ thuộc huyện Nam Đông có độ nhạy 

cảm rất thấp. Tương tự, một số xã phía Tây Bắc 

của huyện A Lưới như A Roàng và Đông Sơn có độ 

nhạy cảm từ rất thấp đến thấp. 

3.4. Khả năng thích ứng 

Trong nghiên cứu này, khả năng thích ứng 

của các địa phương được đánh giá dựa vào các chỉ 

số được xếp vào 5 nhóm nguồn lực khác nhau bao 

gồm: Tự nhiên, con người, tài chính, xã hội và 

nguồn lực khác. Chỉ số này đánh giá khả năng 

thích ứng của mỗi địa điểm. Giá trị của AC nằm 

trong khoảng từ 0,481 - 0,569. Hồng Thượng có giá 

trị AC cao nhất, cho thấy địa điểm này có khả năng 

thích ứng tốt hơn so với các địa điểm khác trong 

bảng số liệu. 

Kết quả biểu thị khả năng thích ứng ở các địa 

phương được đánh giá. Khả năng thích ứng được 

xem là các chỉ số quan trọng thể hiện khả năng 

thích ứng của hệ thống kinh tế - xã hội và con 

người, cơ sở hạ tầng, hệ thống sản xuất và tài sản 

tự nhiên. Nhìn chung, khả năng thích ứng của các 

địa phương được đánh giá là khá cao. Điểm đặc 

biệt là các địa phương miền núi - nơi thường bị tác 

động bởi thiên tai và BĐKH, tuy nhiên các xã này 

có chỉ số thích ứng khá cao như Đông Sơn, Hồng 

Thượng của huyện A Lưới và Thượng Long, 

Thượng Lộ của huyện Nam Đông. Ngược lại, A 

Roàng (huyện A Lưới) có mức độ thích ứng thấp. 

Kết quả tính toán chỉ số mức độ khả năng 

thích ứng AC của 5 xã nghiên cứu gây ra do 

BĐKH cho thấy sự khác nhau không lớn giữa các 

xã. 

3.5. Tính dễ bị tổn thương 

Công thức tính chỉ số dễ bị tổn thương do Bộ 

Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 

2022, không bao gồm chỉ số độ phơi bày E, mà 

chỉ tích hợp các chỉ số  S và AC để tính toán tính 

dễ bị tổn thương V, kết quả thể hiện trên bản đồ 

cho thấy sự chênh lệch khá lớn giữa các địa 

phương được đánh giá. Mặc dù là các xã thuộc 2 

huyện miền núi khác nhau, tuy nhiên mức độ tổn 

thương do gây ra do BĐKH và thiên tai là khá 

tương đồng. 

Các số xã nghiên cứu thuộc hai huyện A Lưới 

và Nam Đông có mức độ tổn thương rất thấp. Giá 

trị của V nằm trong khoảng từ 0,335 - 0,390. Các 

địa điểm trong bảng số liệu không có sự khác biệt 

lớn về tính dễ bị tổn thương và sự phân hóa trên 

địa bàn của 5 xã nghiên cứu gây ra do BĐKH là 

không quá rõ ràng.  

3.6. Rủi ro 

Chỉ số này đánh giá mức độ rủi ro tại mỗi địa 

điểm. Giá trị của R nằm trong khoảng từ 0,375 - 

0,447. A Roàng có giá trị R cao nhất, cho thấy địa 

điểm này có mức độ rủi ro cao hơn so với các địa 

điểm khác trong bảng số liệu. Mức độ rủi ro 

nghiêm trọng nhất chủ yếu thể hiện ở huyện A 

Lưới, các xã A Roàng, Đông Sơn có chỉ số rủi ro rất 

cao, trong khi các xã tại huyện Nam Đông có chỉ 

số rủi ro ở mức thấp đến trung bình. 

Tổng quan, biểu đồ mô tả số liệu tính toán 

(Hình 2) cho thấy A Roàng là địa điểm có mức độ 

dễ bị tổn thương cao nhất, với các chỉ số H, E và R 

đạt giá trị cao. Trong khi đó, Hồng Thượng có khả 

năng thích ứng tốt nhất (có giá trị AC cao nhất) 

trong số các địa điểm được đánh giá. 

4. KẾT LUẬN 

BĐKH đang ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả đánh 

giá tính dễ bị tổn thương cho thấy sự khác biệt 

giữa các địa phương, với chỉ số V dao động từ 0,33-

0,39. Trong đó, hai huyện miền núi A Lưới và Nam 

Đông có mức độ dễ bị tổn thương từ cao đến rất 

cao.  

Người dân tại miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế 

đã đa dạng hóa các giải pháp thích ứng với BĐKH 

dựa trên các điều kiện sinh thái địa phương. Điều 
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này giải thích cho chỉ số khả năng thích ứng AC 

đạt mức đáng kể. Đây là cơ sở quan trọng để đề 

xuất các giải pháp thích ứng bền vững, tập trung 

vào hoạt động sinh kế và tạo thu nhập cho từng 

vùng sinh thái cụ thể và đáp ứng nhu cầu thay đổi 

của hộ gia đình và cộng đồng. 

Đây là nghiên cứu áp dụng phương pháp tính 

toán theo thông tư mới nhất của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường trên cơ sở sử dụng thông tin và dữ liệu 

từ hệ thống GSĐG, phương pháp nghiên cứu này 

cho thấy tính phù hợp, linh động và chính xác để 

phục vụ cho công tác nghiên cứu, đánh giá và xây 

dựng các chương trình phát triển kinh tế xã hội 

thích ứng với BĐKH tại tỉnh Thừa Thiên Huế. 
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ASSESSMENT OF VULNERABILITY AND RISK ASSOCIATE WITH CLIMATE CHANGE 

IN SELECTED MOUNTAINOUS LOCATIONS OF THUA THIEN HUE PROVINCE 

Hoang Dung Ha1, Tran Thi Phuong1, 2,  

Nguyen Tien Dung1, Tran Nam Thang1,  

Nguyen Van Chung1, Nguyen Thi Huong Giang3 
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Summary 

This study assesses the impacts, vulnerability and risks to climate change in selected mountainous 

localities of Thua Thien Hue province. Vulnerability is quantified following the guidelines of Circular 

No. 01/2022/TT-BTNMT issued by the Ministry of Natural Resources and Environment. The 

research was conducted in five communes within two mountainous districts of the province. Data were 

collected through surveys, key informant interviews, focus group discussions, and the Climate Change 

Adaptation Monitoring and Evaluation system of the province. The data were normalized, and 

vulnerability and adaptive capacity indices were calculated. The weights for each second-level index 

group were determined using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. The study findings 

reveal high risks and hazards from climate change in the mountainous localities, while vulnerability 

indices are at a moderate level. However, the adaptive capacity indices are relatively good. These 

findings can support the development of policies to enhance adaptation and cope with the negative 

impacts of climate change in the mountainous areas of Thua Thien Hue province. 

Keywords: Climate change, mountainous regions, vulnerability, adaptive capacity. 
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